
Chữ cái tiếng Việt
ระบบตัวอกัษรในภาษาเวยีดนาม



Nguyên âm và phụ âm đơn
พยญัชนะเดี่ยว & สระเดี่ยว

12 nguyên âm đơn สระเดี่ยว

A   Ă    Â    E    Ê    I    O    Ô    Ơ   U   Ư    Y
a   ă    â    e    ê     i    o    ô    ơ   u    ư   y

17 phụ âm đơn พยัญชนะเดี่ยว 

B     C      D     Đ     G     H     K     L    M     N   

b     c      d      đ       g     h     k      l     m     n

P     Q     R      S      T     V     X  

p     q       r       s      t     v      x    



พยญัชนะเดี่ยว & สระเดีย่ว



Nguyên âm và phụ âm ghép
สระผสม & พยญัชนะประสม

- Nguyên âm ghép สระผสม

ia, iê-, yê- Chia, kia , chiên, tiêp, yên

ua, uô- cua, lua, suôt, chuôm

ưa, ươ- mưa, xưa, lươn, 

- Phụ âm ghép พยัญชนะประสม

Ch     Th Nh Kh Ph

Tr Gi Ph       Ng     Ngh Qu

- Âm đệm  (พยัญชนะเสียงควบ / พยัญชนะเล่ือน/ พยัญชนะรอง)

o: oa, oe, oac, oăc, oay, oai,  

Example: hoa hoè, khoác , xoay, xoài...

u: ua uê  uyêt uyên 
Example: khua, thuê, tuyết, truyện...



พยญัชนะประสม & สระเดีย่ว 



สระเดี่ยวกบัพยญัชนะท้าย



สระผสมกบัพยญัชนะท้าย  - พยญัชนะรอง



วรรณยุกต์ - Thanh (dấu) trong Tiếng Việt



วรรณยุกต์ - Thanh (dấu) trong Tiếng Việt



การสะกดส่วนประกอบของค าในภาษาเวยีดนาม

• การสะกดค าในภาษาเวียดนามมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. สะกดสระ+พยญัชนะท้ายก่อน ด้วยการออกเสียงสระที่ใช้ในค านัน้แล้วตามด้วยพยญัชนะท้าย
2. สะกดเสียงพยญัชนะต้น+เสียงสระและพยญัชนะท้ายที่ได้สะกดไว้ก่อนแล้ว
3. ตามด้วยการผนัเสียงวรรณยกุต์

สระ+พยญัชนะท้าย=……...............
พยญัชนะต้น+สระและพยญัชนะท้ายท่ีสะกดไว้=……………….
การผนัวรรณยกุต์+พยญัชนะต้น และ เสียงสระกบัพยญัชนะท้ายที่สะกดไว้=………………

• ตวัอย่างเช่น
ค าว่า To วิธีการสะกดคือ o, tờ-o, to (ออ, เตอ่-ออ, ตอ)
ค าว่า Xem วิธีการสะกดคือ e-mờ-em, xờ-em, xem (แอ-เหมอ่-แอม, เซอ่-แอม, แซม)
ค าวา่ Làm วิธีการสะกดคือ
a-mờ-am, lờ-am-lam, huyền-làm (อา-เหมอ่-อาม, เหลอ่-อาม-ลาม, เฮวี่ยน-ลา่ม)



Chào hỏi

• Xin chào สวสัดี
• Tạm biệt ลาก่อน
• Xin lỗi ขอโทษ
• Cám ơn (cảm ơn) ขอบคณุ
• Bạn thế nào?Khỏe không เป็นยงัไงสบายดีหรือ
• cảm ơn,  tôi khỏe ขอบคณุผม /ดิฉนัสบาย
• Không có gì ไมเ่ป็นไร
• Rất vui được gặp anh/chị/ bạn.. ยินดีท่ีได้ รู้จกั
• Hẹn gặp lại. พบกนัไหมค่ะ่/ครับ
• Chúc may mắn. โชคดี



Ca dao – tục ngữ
สุภาษิต

1.

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trăng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

2.  

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 



Ca dao – tục ngữ
สุภาษิต

• Ở hiền gặp lành.  

อยู่ดีมีสขุ

• Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
อยู่ใกล้หมกึก็ด า อยู่ใกล้ไฟก็สวา่ง

• Lấy vợ hiền hoà, làm nhà hướng nam.

แตง่งานภรรยาอ่อนโยน สร้างบ้านทางทิศใต้

• Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


